 ỦY BAN NHÂN DÂN 
        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỈNH LONG AN
             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


QUY ĐỊNH QUẢN LÝ 

THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/5000 

KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẬP, XÃ TÂN TẬP, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…… /QĐ-UBND

Ngày …… tháng …… năm …… của UBND tỉnh Long An)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định này hướng dẫn việc quản lý xây dựng, sử dụng các công trình theo đúng đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu công nghiệp Tân Tập đã được phê duyệt theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Long An.

Điều 2: Ngoài những nội dung nêu trong Quy định quản lý này, việc quản lý xây dựng trong Khu công nghiệp Tân Tập còn phải tuân thủ các quy định khác của Pháp luật.

Điều 3: Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi Quy định quản lý này phải được Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An xem xét, quyết định.

Điều 4: Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, Chủ tịch xã Tân Tập, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Tỉnh về việc quản lý xây dựng tại khu vực dự án theo đúng quy hoạch được duyệt và đúng các quy định của Pháp luật.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5: Vị trí, ranh giới và quy mô diện tích khu đất lập quy hoạch:


a. Vị trí: Khu Công nghiệp Tân Tập: Nằm trong địa giới hành chính Ấp Tân Thành, Tân Chánh, Tân Đại, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có giới hạn như sau:

· Phía Bắc: Giáp Đường tỉnh 830;

· Phía Nam: Giáp sông Rạch Cát;

· Phía Đông: Giáp khu công nghiệp Nam Tân Tập, CCN Tân tập;

· Phía Tây: Giáp đường quy hoạch Tân Tập - Long Hậu.


b. Quy mô diện tích khu công nghệp: 654ha
Điều 6: Quy hoạch chi tiết cơ cấu sử dụng đất khu đất quy hoạch như sau: 

Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất
	Stt
	Hạng mục
	Diện tích Gđ1 (ha)
	Diện tích Gđ2 (ha)
	Tổng diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	QCVN 01/2021

	 
	Tổng diện tích quy hoạch KCN (A+B)
	500
	154
	654
	 
	 

	A
	Diện tích tính chỉ tiêu cơ cấu sử dụng đất
	479,25
	138,93
	618,18
	100
	

	1
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	362,78
	105,4
	468,18
	75,74
	

	2
	Đất hành chính, dịch vụ, thiết chế văn hóa
	5,02
	4,34
	9,36
	1,51
	

	3
	Đất cây xanh
	48,02
	16,75
	64,77
	10,48
	≥10%

	4
	Đất đường giao thông 
	51,71
	12,44
	64,15
	10,38
	≥10%

	5
	Đất bãi đỗ xe
	2,37
	-
	2,37
	0,38
	

	6
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	9,35
	-
	9,35
	1,51
	≥1%

	B
	Diện tích không tính chỉ tiêu cơ cấu sử dụng đất
	20,75
	15,07
	35,82
	
	

	1
	Diện tích mặt nước sông ông Hiếu, rạch Cầm Chiêm
	20,75
	
	20,75
	
	

	2
	Diện tích hành lang sông Rạch Cát
	
	7,44
	7,44
	
	

	3
	Diện tích giao thông liên khu vực kết nối KCN Tân Tập, KCN Nam Tân Tập, CCN Tân Tập với tuyến đường 826D
	
	7,63
	7,63
	
	


· 
Tổng diện tích Khu công nghiệp Tân Tập 654ha (diện tích tính chỉ tiêu 618,18ha, diện tích không tính chỉ tiêu là 35,82ha) trong đó:

· Diện tích KCN Tân Tập giai đoạn 1: 500ha  

· Diện tích KCN Tân Tập giai đoạn 2: 154ha

Bảng thống kê chi tiết các lô đất

	Stt
	Hạng mục
	Ký hiệu
	Diện tích GD 1 (ha)
	Diện tích GD 2 (ha)
	Tổng diện tích (Ha)
	Tỷ lệ       (%)
	Tầng cao
	Mật độ XD tối đa (%)
	Hệ số sử dụng đất tối đa

	
	
	
	
	
	
	
	Tối thiểu
	Tối đa
	
	

	 
	Tổng diện tích quy hoạch  KCN
	 
	500,00
	154,00
	654,00
	100,00
	 
	 
	 
	 

	A
	Diện tích tính chỉ tiêu
	 
	479,25
	138,93
	618,18
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN
	362,78
	105,40
	468,18
	75,74
	1
	5
	70
	3,50

	1
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN1
	15,83
	 
	15,83
	 
	1
	5
	70
	3,50

	2
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN2
	24,16
	 
	24,16
	 
	1
	5
	70
	3,50

	3
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN3
	19,11
	 
	19,11
	 
	1
	5
	70
	3,50

	4
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN4
	12,70
	 
	12,70
	 
	1
	5
	70
	3,50

	5
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN5
	14,85
	 
	14,85
	 
	1
	5
	70
	3,50

	6
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN6
	21,88
	 
	21,88
	 
	1
	5
	70
	3,50

	7
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN7
	7,96
	 
	7,96
	 
	1
	5
	70
	3,50

	8
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN8
	24,66
	 
	24,66
	 
	1
	5
	70
	3,50

	9
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN9.1
	7,59
	 
	7,59
	 
	1
	5
	70
	3,50

	10
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN9.2
	 
	18,23
	18,23
	 
	1
	5
	70
	3,50

	10
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN10
	 
	27,79
	27,79
	 
	1
	5
	70
	3,50

	11
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN11.1
	 
	8,51
	8,51
	 
	1
	5
	70
	3,50

	12
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN11.2
	 
	6,63
	6,63
	 
	1
	5
	70
	3,50

	12
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN12
	23,19
	 
	23,19
	 
	1
	5
	70
	3,50

	13
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN13
	22,83
	 
	22,83
	 
	1
	5
	70
	3,50

	14
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN14
	 
	23,05
	23,05
	 
	1
	5
	70
	3,50

	15
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN15
	34,72
	 
	34,72
	 
	1
	5
	70
	3,50

	16
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN16
	20,95
	 
	20,95
	 
	1
	5
	70
	3,50

	17
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN17
	 
	21,19
	21,19
	 
	1
	5
	70
	3,50

	18
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN18
	20,25
	 
	20,25
	 
	1
	5
	70
	3,50

	19
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN19
	16,29
	 
	16,29
	 
	1
	5
	70
	3,50

	20
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN20
	17,87
	 
	17,87
	 
	1
	5
	70
	3,50

	21
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN21
	27,27
	 
	27,27
	 
	1
	5
	70
	3,50

	22
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN22
	21,19
	 
	21,19
	 
	1
	5
	70
	3,50

	23
	Đất nhà máy, xí nghiệp
	CN23
	9,48
	 
	9,48
	 
	1
	5
	70
	3,50

	II
	Đất hành chính, dịch vụ, thiết chế VH
	CC
	5,02
	4,34
	9,36
	1,51
	1
	5
	40
	2,00

	1
	Đất hành chính, dịch vụ
	CC1.1
	4,24
	 
	4,24
	 
	1
	5
	40
	2,00

	2
	Đất hành chính, dịch vụ
	CC1.2
	 
	4,34
	4,34
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất hành CT thiết chế văn hóa
	CC2
	0,78
	 
	0,78
	 
	1
	5
	40
	2,00

	III
	Đất cây xanh
	CX
	48,02
	16,75
	64,77
	10,48
	1
	 
	5
	0,05

	1
	Đất cây xanh
	Cx1
	16,22
	 
	16,22
	 
	1
	 
	5
	0,05

	2
	Đất cây xanh
	Cx2
	4,82
	 
	4,82
	 
	1
	 
	5
	0,05

	3
	Đất cây xanh
	Cx3
	1,90
	 
	1,90
	 
	1
	 
	5
	0,05

	4
	Đất cây xanh
	Cx4
	5,69
	 
	5,69
	 
	1
	 
	5
	0,05

	5
	Đất cây xanh
	Cx5
	 
	0,76
	0,76
	 
	1
	 
	5
	0,05

	6
	Đất cây xanh
	Cx6
	 
	13,78
	13,78
	 
	1
	 
	5
	0,05

	7
	Đất cây xanh
	Cx7
	6,63
	 
	6,63
	 
	1
	 
	5
	0,05

	8
	Đất cây xanh
	Cx8
	3,16
	 
	3,16
	 
	1
	 
	5
	0,05

	9
	Đất cây xanh
	Cx9
	4,32
	 
	4,32
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Đất cây xanh
	Cx10
	1,16
	 
	1,16
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Đất cây xanh
	Cx11
	1,19
	 
	1,19
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Đất cây xanh
	Cx12.1
	0,76
	 
	0,76
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Đất cây xanh
	Cx12.2
	 
	0,83
	0,83
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Đất cây xanh
	Cx13
	0,33
	 
	0,33
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Đất cây xanh
	Cx14
	0,69
	 
	0,69
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Đất cây xanh
	Cx15
	0,98
	 
	0,98
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Đất cây xanh
	Cx16
	 
	1,38
	1,38
	 
	1
	 
	5
	0,05

	17
	Đất cây xanh
	Cx17
	0,17
	 
	0,17
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Đất giao thông 
	 
	51,71
	12,44
	64,15
	10,38
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất giao thông dùng chung 
	 
	5,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất giao thông KCN
	 
	46,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Đất bãi đỗ xe
	P
	2,37
	 
	2,37
	0,38
	 
	 
	 
	 

	 
	Bãi đỗ xe
	P
	2,37
	 
	2,37
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	KT
	9,35
	0,00
	9,35
	1,51
	1
	 
	40
	0,40

	1
	Trạm xử lý nước thải
	KT1
	5,81
	 
	5,81
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trạm điện, cấp nước
	KT2
	3,54
	 
	3,54
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Diện tích không tính chỉ tiêu
	 
	20,75
	15,07
	35,82
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Mặt nước
	Mn
	20,75
	 
	20,75
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Mặt nước
	Mn1
	8,89
	 
	8,89
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Mặt nước
	Mn2
	7,41
	 
	7,41
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Mặt nước
	Mn3
	4,45
	 
	4,45
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Diện tích hành lang bảo vệ sông
	 
	0,00
	7,44
	7,44
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Diện tích hành lang bảo vệ sông
	 
	 
	0,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Diện tích hành lang bảo vệ sông
	 
	 
	6,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Diện tích giao thông liên khu vực
	 
	0,00
	7,63
	7,63
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Diện tích giao thông liên khu vực
	 
	 
	0,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Diện tích giao thông liên khu vực
	 
	 
	6,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Điều 7: Khu đất xây dựng nhà máy xí nghiệp: Đất xây dựng nhà máy có tổng diện tích 468,18ha chiếm 75,74% tổng diện tích đất tính chỉ tiêu;
- Chỉ tiêu quản lý xây dựng:

+ Mật độ xây dựng ≤ 70%.

+ Tầng cao tối đa 5 tầng. 

+ Hệ số sử dụng dất tối đa 3,5 lần

- Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy tối đa là 70%. Đối với các lô đất xây dựng nhà máy có trên 05 sàn sử dụng để sản xuất, mật độ xây dựng thuần tối đa là 60%.

- Tổ chức khoảng lùi giữa hai xí nghiệp liền kề: Ngoài chức năng là khoảng cách an toàn phòng hoả còn là điểm nghỉ thị giác, ngăn được cảm giác kéo dài của các công trình nhà xưởng. Các khối công trình phục vụ như nhà kho, trạm điện, trạm sửa chữa, công trình phụ phải được bố trí ở phía sau của lô đất. 

- Tổ chức khoảng lùi dọc theo các tuyến đường: Dọc theo các tuyến đường trong KCN, chỉ giới xây dựng đều phải lùi vào so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 6m, để trồng cây xanh, bãi đỗ xe, tạo cảnh quan xanh, sạch cho KCN.

- Quy định kiểm soát về kiến trúc cảnh quan:

+ Bố cục nhà xưởng, xí nghiệp cần phải thoả mãn các yêu cầu về tổ chức luồng hàng, luồng người thuận tiện, an toàn về phòng cháy nổ, an ninh, vệ sinh môi trường, mỹ quan cụm công nghiệp.

+ Kiến trúc nhà xưởng, xí nghiệp: Hình thức đơn giản, phong cách hiện đại, đảm bảo được dây chuyền công nghệ.

+ Kiến trúc cây xanh sân vườn: phải tạo được cảnh quan trong cụm nhờ được bố cục ở cả 3 tầng (thấp, trung bình, cao), đảm bảo yêu cầu cải tạo vi khí hậu.

Điều 8: Khu đất xây dựng công trình dịch vụ, điều hành:

- Đất xây dựng khu trung tâm điều hành và dịch vụ công nghiệp, thiết chế văn hóa có tổng diện tích 9,36ha chiếm 1,51% tổng diện tích đất tính chỉ tiêu;

- Chỉ tiêu quản lý xây dựng:

+ Mật độ xây dựng ≤ 40%.

+ Tầng cao tối đa 5 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất ≤ 2 lần. 

- Kiến trúc công trình hành chính, dịch vụ: Hình thức kiến trúc hiện đại kết hợp kiến trúc dân tộc, hợp khối các công trình và có sự kết hợp hài hoà với hệ thống cây xanh trong khuôn viên khu đất.

Điều 9: Khu đất xây dựng các công trình kỹ thuật:

- Đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong KCN có tổng diện tích là 9,35ha chiếm 1,51% tổng diện tích đất tính chỉ tiêu;. Gồm có các công trình xử lý nước thải, trạm cấp nước, trạm điện, điểm thu gom chất thải.
- Chỉ tiêu quản lý xây dựng:

+ Mật độ xây dựng ≤ 40%.

+ Tầng cao tối đa 1 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất ≤ 0,4. 

Điều 10: Đất dành cho giao thông:

- Diện tích đất giao thông nội bộ trong KCN là 64,14ha chiếm 10,38% tổng diện tích đất tính chỉ tiêu;.
a. - Bãi đỗ xe có diện 2,37ha chiếm 0,38% tổng diện tích đất tính chỉ tiêu.

- Bãi đỗ xe của từng nhà máy, xí nghiệp được bố trí trong các lô đất xây dựng của từng nhà máy, xí nghiệp. 

- Mạng lưới đường giao thông được thiết kế theo dạng ô bàn cờ, đơn giản, mạch lạc, kết nối linh hoạt giữa các khu chức năng với nhau.

- Giao thông nội bộ trong cụm công nghiệp: Các chỉ tiêu kỹ thuật tuyến của hệ thống giao thông nội bộ được thiết kế hợp lý để phục vụ việc đi lại cho các phương tiện giao thông đến từng khu đất một cách dễ dàng, thuận tiện, tạo ra cảnh quan đẹp. Chiều rộng tính toán cho 1 làn xe từ 3m - 3.75m.

+ Đường trục chính: 



Mặt cắt 1 - 1: 
Chỉ giới đường đỏ 


: 40,0 m

Chiều rộng mặt đường 

: 2x9,0 m




Chiều rộng hè đường 2*8m
: 16,0  m 




Dải phân cách


: 6,0 m

+ Đường nhánh: 

Mặt cắt 2 - 2: 
Chỉ giới đường đỏ 


: 22,5 m






Chiều rộng mặt đường 

: 10,5 m



Chiều rộng hè đường 2*6m
: 12,0  m 



Mặt cắt 3 - 3:




Chỉ giới đường đỏ 


: 28,0 m






Chiều rộng mặt đường 

: 12,0 m

· Chỉ giới xây dựng cách 6m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Các tuyến đường được thiết kế cắm mốc tại điểm giao của tim tuyến tại các vị trí giao nhau trong hồ sơ tỷ lệ 1/500.

+ Tọa độ X và Y và cao độ của các mốc thiết kế được tính toán trên lưới tọa độ của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500. (Nội dung chi tiết được nghiên cứu trong giai đoạn lập hồ sơ cắm mốc ngoài hiện trường).

+ Xác định chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: tuân thủ theo quy mô bề rộng lộ giới trong quy hoạch, được xác định cụ thể theo mặt cắt ngang đường thể hiện trên Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/500.

Điều 11: Đất cây xanh:

- Tổng diện tích đất cây xanh trong KCN là 64,77ha chiếm 10,48% tổng diện tích đất tính chỉ tiêu;

- Chỉ tiêu quản lý xây dựng: 

+ Tại khu cây xanh tập trung mật độ xây dựng ≤ 5%, chiều cao tối đa 01 tầng; tại các lô cây xanh cách ly: Không xây dựng. 

- Tại các lô cây xanh trong KCN: 

+ Có thể trồng các loại cây cho bóng mát, tán rộng được trồng tập trung theo hàng theo lối. 

+ Có thể bố trí các biển quảng cáo phục vụ cho các doanh nghiệp hoạt động trong cụm. Việc quảng cáo này phải tuân thủ theo các quy định chung của các ban ngành hữu quan.

+ Việc bố trí, kích thước cây xanh, biển quảng cáo phải thỏa mãn yêu cầu được quy định trong Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện.

Điều 12: Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) San nền

- Cao độ san nền hoàn thiện của dự án từ 2,6m.

- Độ dốc san nền imin >= 0.2%, với hướng dốc từ trong giữa lô đất ra các đường giao thông.

-  Khi xây dựng phải tôn nền đến cao độ khống chế Hxd ( 2,60m, những khu vực có cao độ nền lớn hơn cao độ khống chế chúng ta chỉ cần san gạt cục bộ tạo hướng dốc thuận lợi cho việc thoát nước mặt, đồng thời phải có biện pháp đấu nối hợp lý giữa các khu vực dân cư hiện trạng lân cận.

- Bờ sông Ông Hiếu và Rạch Cầm Chiêm, sông Rạch Cát được gia cố và kè cứng hóa đảm bảo ổn định bờ sông.

b) Thoát nước mưa:  

- Xây dựng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn cho khu công nghiệp.

- Quy hoạch toàn bộ nước mưa của khu công nghiệp sẽ được thu vào hệ thống hố ga, cống thoát nước của các tuyến đường nội bộ và thoát ra các cửa xả ra hệ thống Rạch Cầm Chiêm, Sông Rạch Cát và Sông Ông Hiếu.

- Các tuyến cống thoát nước được quy hoạch có hướng thoát trùng với hướng dốc của san nền.

- Khu vực cây xanh tận dụng tính tự thấm của mặt phủ.

- Bố trí cống thoát nước mưa trên vỉa hè dọc theo các tuyến đường giao thông trong cụm công nghiệp.

- Cống thoát nước được sử dụng là cống BTCT chịu lực, các tuyến cống được thiết kế tự chảy với độ dốc tối thiểu 1/D.

c) Cấp nước:

- Nguồn nước: Khu công nghiệp được quy hoạch cấp nước từ mạng lưới cấp nước của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP Long An thông qua tuyến ống cấp nước chính đi dọc theo tuyến đường ĐT.830. Trong khu vực quy hoạch, xây dựng trạm bơm tăng áp công suất khoảng 22.000m³/ngđ tại lô KT-02 

- Tổng nhu cầu dùng nước của KCN Tân Tập là 22.000 m3/ng/đêm.

- Nước được cấp từ trạm cấp nước của KCN thông qua đường ống chính và phân phối vào mạng lưới đường ống cấp nước phân phối.

- Mạng lưới đường ống cấp nước phân phối được thiết kế theo nguyên tắc mạng vòng kết hợp mạng cụt. Các ô mạng lưới cấp nước gồm: đường ống phân phối, dịch vụ và đồng hồ khách hàng. Đường ống thiết kế là mạng lưới phân phối có đường kính từ DN150-400; 

- Các điểm đấu nối ống phân phối với mạng truyền dẫn bên ngoài đều phải lắp đặt van khoá, đồng hồ đo lưu lượng thiết bị đo áp ... để quản lý.

- Hố van bố trí  tại các điểm nút để thuận tiện cho công tác vận hành và quản lý mạng lưới đường ống. Đối với đường ống có đường kính D≤200 mm nên sử dụng van ty chìm không hố vận hành bằng ty van nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ của đường phố và thuận lợi cho công tác thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

+ Ống đặt trong hào kỹ thuật (nếu có). Trường hợp không bố trí hào kỹ thuật thì đặt dưới vỉa hè độ sâu đặt ống từ 0,8 – 1,0 m tính từ đỉnh ống. Các vị trí ống cấp nước đi dưới đường thì cần phải có biện pháp kết cấu thích hợp để bảo vệ đường ống. 

- Cấp nước chữa cháy: Trụ cứu hỏa được bố trí trên các đoạn ống có đường kính DN≥100 mm. Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa khoảng 150m. Nên đặt tại các ngã 3,4,5...vv. Tiện cho xe đi lại lấy nước khi có cháy xảy ra.

d) Cấp điện:

- Nguồn cấp: Phương án cấp điện cho KCN Tân Tập từ trạm điện 110kV trong khu hạ tầng KT-02. Việc đầu tư số lượng, vị trí tuyến đường dây 110kv và trạm điện 110kV phù hợp các quy hoạch có liên quan được cấp thẩm quyền phê duyệt
- Tổng công suất tiêu thụ điện của KCN là 126 MVA.

- Lưới điện:

+ Kết cấu lưới trung thế tuân thủ nguyên tắc xây dựng mạch vòng kín vận hành hở và có liên kết, hỗ trợ nhau. Trong chế độ làm việc bình thường, khả năng tải không vượt quá 70% công suất, để đảm bảo dự phòng vận hành.

- Trạm và lưới hạ thế:

- Phụ tải công cộng: Bố trí các trạm hạ áp 22/0,4kV tại khu vực cây xanh, đất công cộng đối, quy mô chiếm đất không được quá 25m2.

- Đối với phụ tải công nghiệp: Bố trí các trạm một cột, trạm xây vị trí đặt trong ranh giới đất nhà máy, xí nghiệp hoặc đất cây xanh công cộng tùy theo chức năng lô đất cụ thể.

- Hệ thống lưới hạ thế sử dụng cấp điện áp 380/220kV ba pha bốn dây trung tính nối đất trực tiếp. 

- Bán kính lưới hạ thế không quá 300m, nhằm tránh độ sụt áp cuối đường dây.

- Cấp điện chiếu sáng: Tất cả các đường trong KCN đều được chiếu sáng. Các tuyến giao thông trong cụm công nghiệp bố trí chiếu sáng 2 bên đường. Đèn chiếu sáng phải sử dụng loại có hiệu suất quang cao, chóa đèn có độ kín khít lớn. IP ≥ 66. Xây dựng hệ thống điều khiển chiếu sáng tập trung cho toàn khu vực. Ưu tiên lựa chọn bóng LED và giải pháp điều khiển - giám sát chiếu sáng đến từng đèn nhằm tối ưu hóa vận hành.

e) Thông tin liên lạc: 

* Viễn thông

- Chuyển mạch: Theo quy hoạch bưu chính viễn thông, nguồn tín hiệu cho khu vực được lấy từ trạm tổng bưu cục Long An. Xây mới bộ tập trung thuê bao. Vị trí nằm khu vực công cộng. Đây là bộ xử lý chung cho toàn khu vực.

- Mạng ngoại vi: gồm các hệ thống cống, bể cáp và hầm cáp chạy trên vỉa hè đường. Hệ thống này được hạ ngầm trên các trục đường chính, mương dẫn cáp sử dụng kiểu 3 ống/3 lớp và 3 ống/2 lớp. nắp bể cáp sử dụng loại nắp gang tròn hoặc nắp đan bê-tông. Ống nhựa bảo vệ cáp dùng ống PVC (110x0,5. Tại mỗi khu qui hoạch sẽ có một bể kết nối cáp thông tin. Đặc biệt những đoạn qua đường nên sử dụng loại ống sắt hoặc kẽm (110x0,65.

- Mạng internet: Mạng internet khu vực này sử dụng băng thông rộng, sẽ được phát triển theo 2 phương thức: qua mạng nội hạt và mạng không dây WIMAX chuẩn 802.16.

* Bưu chính

- Duy trì và nâng cao các dịch vụ bưu chính cơ bản, phổ cập nhanh các dịch vụ công thêm và phát triển các dịch vụ mới tại các điểm phục vụ.

- Tăng cường phát triển các dịch vụ có khả năng mang lại lợi nhuận như bưu phẩm chuyển phát nhanh. Datapost, bưu chính ủy thác, bưu phẩm không địa chỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, khả năng cạnh tranh, tăng doanh thu, lợi nhuận cụ thể.

f) Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn (CTR)

* Thoát nước thải:

· Hệ thống thoát nước thải riêng, độc lập với hệ thống thoát nước mưa. 

· Xây dựng trạm xử lý nước thải công nghiệp với công suất 16.000 m3/ngày để phục vụ cho toàn khu công nghiệp.

· Đối với khu quy hoạch công nghiệp có 2 loại nước thải, nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất. 

· Nước thải được xử lý 02 cấp:

· Cấp thứ I: Trước khi nước thải được xả vào tuyến cống thu nước thải chung phải đảm bảo các yêu cầu sau:

· Đối với nước thải sinh hoạt, thì nước thải phân tiểu phải được xử lý cục bộ qua bể tự hoại, trước khi thải ra hệ thống nước bẩn riêng.

· Đối với nước thải sản xuất: Nước thải tại các đơn vị sản xuất trước khi đổ vào hệ thống thoát nước thải khu công nghiệp phải được xử lý đạt tiêu chuẩn loại B QCVN 40:2011/BTNMT.

· Cấp thứ II: Nước thải sau khi xử lý cấp I được thu gom về khu xử lý nước thải tập trung của toàn khu công nghiệp. Nước sau khi xử lý tại trạm phải đạt tiêu chuẩn loại A QCVN 40-2011 BTNMT trước khi xả ra môi trường tự nhiên

· Vị trí đặt trạm gần nguồn tiếp nhận là sông Rạch Cát, Nước sau khi xử lý tại trạm đạt tiêu chuẩn loại A QCVN 40-2011 BTNMT sẽ được xả ra sông Rạch Cát với thông số kỹ thuật của trạm xử lý nước thải tập trung: Công suất Qxl = 16.000 m³/ngày, khoảng cách từ trạm xử lý ra đến nguồn tiếp nhận khoảng 100m.

- Mạng lưới đường cống thoát nước thải: 

+ Mạng lưới thu gom nước thải trực tiếp tại các lô đất được xây dựng bằng ống uPVC được bố trí dưới vỉa hè.

+ Độ sâu chôn cống trên đường h ( 0,5m và trên vỉa hè h ( 0,3m.

+ Độ dốc cống: Tại những tuyến đường có độ dốc lớn thì độ dốc cống tính theo độ dốc đường. Tại những tuyến đường tương đối bằng phẳng thì độ dốc cống tính theo độ dốc tối thiểu i=1/D (D tính bằng mm). Một số tuyến cống có lưu lượng tính toán nhỏ, nên kích thước một số các tuyến cống được tính theo cấu tạo.

+ Trên mạng lưới thu gom nước thải bố trí các giếng thăm cấu tạo, khoảng cách giữa các giếng thăm được thiết kế 20(40m/giếng và các trạm bơm chuyển tiếp khi độ sâu chôn cống lớn. 

+ Nước thải của các nhà máy xí nghiệp, công trình được xử lý bằng bể tự hoại của công trình trước khi được thu gom vào hệ thống cống thoát nước thải để dẫn về trạm xử lý. Khi xây dựng, dự án sẽ tính toán cụ thể cốt đáy cống từ các công trình. 

* Quản lý chất thải rắn (CTR):

- Thành phần chất thải rắn: CTR sẽ được phân loại tại nguồn, CTR vô cơ được thu gom định kỳ để tái sử dụng hoặc trao đổi bán lại cho các cơ sở khác cần để giảm giá thành sản phẩm. CTR hữu sẽ được thu gom hàng ngày để sản xuất phân vi sinh. CTR không sử dụng được vào các mục đích trên sẽ vận chuyển đến bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

- Phương pháp tổ chức thu gom: Trong KCN đặt các điểm tập trung CTR. Hàng ngày vào giờ quy định, Công ty Môi trường đô thị sẽ đi thu gom CTR của các nhà máy, xí nghiệp đã tập trung tại nơi quy định và đưa về điểm tập kết. 

- Toàn bộ CTR phát sinh tại khu vực, sau khi thu gom vào các thùng đựng CTR, xe ô tô chuyên dùng sẽ vận chuyển đến khu xử lý CTR của Tỉnh:

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Mọi hành vi vi phạm các điều khoản của Quy định quản lý này tuỳ theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của Pháp luật.

Điều 15: Các cơ quan có trách nhiệm quản lý xây dựng căn cứ đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu công nghiệp Tân Tập được duyệt và các nội dung cụ thể của Quy định quản lý này để hướng dẫn thực hiện xây dựng.

Điều 16: Đồ án “Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu công nghiệp Tân Tập” và bản Quy định quản lý này được lưu trữ tại các cơ quan dưới đây để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết và thực hiện: Ủy ban nhân Tỉnh; Sở Xây dựng tỉnh Long An; Ban quản lý khu kinh tế Long An, UBND huyện Cần Giuộc; UBND xã Tân Tập.
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